
Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Điểm Kết quả

1 1 Nguyễn Thị Phượng  x 351897911 7/12/2010 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

2 3 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc  x 225662094 6/6/2012 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

3 4 Nguyễn Thị Thu Hiền  x 352542898 01/03/2016 Công an tỉnh An Giang 26 Đạt

4 5 Dương Ngọc Thuyền  x 024802503 15/09/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
21 Không đạt

5 6 Nguyễn Thị Kim Yến  x 352404704 10/08/2012 Công an tỉnh An Giang 24 Đạt

6 7 Hồ Hữu Hạnh Loan  x 341425804 16/08/2019 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

7 9 Phan Anh Tuấn x  083099000116 17/9/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

8 11 Nguyễn Ánh Ngọc  x 385820207 23/08/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 27 Đạt

9 14 Lê Thị Thu Huyền  x 168085263 2/7/2006 Công an tỉnh Hà Nam 25 Đạt

10 17 Nguyễn Thuận Hải x  024715536 14/03/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

11 18 Phan Thị Dương Linh  x 206121864 30/07/2014 Công an tỉnh Quảng Nam 27 Đạt

12 21 Nguyễn Huỳnh Tuyết Như  x 079194000447 26/02/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt
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Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Điểm Kết quả

13 22 Lê Thu Hằng  x 017187000865 11/06/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

14 23 Huỳnh Thanh Hùng x  371754828 08/08/2018 Công an tỉnh Kiên Giang 24 Đạt

15 24 Ngô Thị Tuyết Hoa  x 080188000498 11/05/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

16 26 Nguyễn Huỳnh Nga  x 331854833 19/05/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 24 Đạt

17 28 Nguyễn Thanh Trung x  079092000511 22/02/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

18 29 Văn Ngọc Mi  x 079191006158 04/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

19 35 Huỳnh Thị Nhật  x 221385460 17/02/2012 Công an tỉnh Phú Yên 29 Đạt

20 37 Hồ Duy Nghĩa x  026001887 13/4/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

21 38 Lê Nữ Hồng Nhung  x 221260491 02/11/2018 Công an tỉnh Phú Yên 25 Đạt

22 40 Trần Thị Tím  x 352019388 14/11/2006 Công an tỉnh An Giang 25 Đạt

23 43 Nguyễn Công Hậu x  385806843 24/07/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

24 44 Huỳnh Vũ Khang x  385783668 20/08/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

25 49 Nguyễn Việt Khiêm x  341793638 11/8/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 Đạt

26 52 Trịnh Lệ Phương  x 197241378 8/10/2018 Công an tỉnh Quảng Trị 27 Đạt

Công ty CP 

TM BÁCH 

HÓA XANH



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Điểm Kết quả

27 54 Hồ Thị Ngọc Tiên  x 025848763 24/12/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

28 55 Trương Thị Diễm Thu  x 334876684 30/01/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 24 Đạt

29 56 Danh Thị Diễm My  x 385726631 08/05/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

30 57 Ngô Hồng Nhung  x 365825951 12/04/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 18 Không đạt

31 58 Nguyễn Thị Linh  x 371925050 09/09/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

32 59 Nguyễn Văn Ngọc x  301740725 5/18/2016 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

33 60 Đỗ Thị Bích Trâm  x 276005395 11/03/2019 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

34 63 Nguyễn Thị Mộng Thắm  x 352184593 05/03/2018 Công an tỉnh An Giang 24 Đạt

35 64 Đặng Thị Tố Trinh  x 334493162 11/6/2019 Công an tỉnh Trà Vinh 26 Đạt

36 65 Nguyễn Thị Ngọc Phiên  x 079193002391 10/6/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

37 68 Trừ Thị Kim Phụng  x 024385443 21/02/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

38 72 Nguyễn Công Luận x  331540785 21/12/2006 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

39 73 Lê Thị Tiểu Nhi  x 341842013 01/08/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

40 79 Nguyễn Hữu Thọ x  341609874 11/01/2008 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt
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Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Điểm Kết quả

41 80 Nguyễn Thị Ngọc Châu  x 365910301 18/10/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

42 81 Trần Văn Lượng x  312370061 06/11/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

43 83 Trần Ngọc Giàu x  079201020881 28/02/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
22 Không đạt

44 88 Lê Văn Tuấn x  174931299 13/08/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa 25 Đạt

45 90 Lê Thị Hải  x 038301021772 27/03/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

46 97 Nguyễn Như Hoàng Hảo x 079193002640 14/03/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 Đạt

47 98 Nguyễn Thúy Huỳnh  x 381771456 10/01/2012 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

48 106 Nguyễn Thị Trúc Mai x  342061580 23/03/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 Đạt

49 109 Phạm Thị Kiều My  x 025101253 06/03/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

50 110 Võ Thị Ngọc Cẩm  x 079184001248 3/7/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
19 Không đạt

51 112 Nguyễn Thị Thơm  x 025338343 30/07/2010 Công an tỉnh Hồ Chí Minh 24 Đạt

52 115 Kiều Phú Dương x  072096003900 30/5/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt

53 119 Đinh Nguyễn Như Thùy  x 264544658 25/05/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 23 Không đạt

54 126 Nguyễn Quốc Việt x  363967115 21/05/2014 Công an tỉnh Hậu Giang 27 Đạt

Công ty CP 

TM BÁCH 
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Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Điểm Kết quả

55 130 Nguyễn Tuấn Phương x  025723887 10/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

56 131 Lâm Thanh Toàn x  334905704 24/04/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

57 133 Nguyễn Trung Hiếu x  026104859 07/09/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

58 135 Trần Thị Thu Trân  x 301599141 26/03/2012 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

59 136 Dương Văn Trung x  215520799 29/1/2016 Công an tỉnh Bình Định 25 Đạt

60 138 Trần Thị Hà  x 187970089 27/11/2018 Công an tỉnh Nghệ An 25 Đạt

61 146 Ngô Nguyên Hoàng Long x  024382695 4/10/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

62 147 Võ Thị Diệu Đức  x 301481912 25/10/2017 Công an tỉnh Long An 20 Không đạt

Công ty CP 

TM BÁCH 

HÓA XANH
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